
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TH 17B

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.008/09/97PhátLương Trí03061511711

0.00.00.00.002/11/97PhướcĐặng Văn03061511762

0.00.00.00.026/12/97SơnĐỗ Văn03061511813

0.00.00.00.026/07/1998AnĐào Trường03061611354

0.00.00.00.006/07/1998AnhNguyễn Tuấn03061611365

0.00.00.00.011/08/1998HuyLê Quốc03061611776

2.90.05.57.015/12/1998HuyNguyễn Chính03061611787

0.00.00.00.026/06/1998ThanhNguyễn Thiên03061612358

0.00.00.00.023/11/1998ThiệnLý Gia03061612399

0.00.00.00.025/12/1998TrìnhTrần Xuân030616124810

6.15.06.510.026/09/1999AnhNguyễn Đặng Hoàng030617110711

6.76.07.57.008/07/1999AnhNguyễn Thành030617110812

6.95.08.510.028/10/1999BảoLai Dương Phúc030617111013

6.65.08.57.008/10/1999ChíTrần Triển030617111414

4.34.04.07.028/07/1999ChungNguyễn030617111515

6.36.06.57.009/11/1999CườngHuỳnh Quốc030617111616

6.27.05.07.012/08/1999CườngPhạm Quốc030617111717

6.36.06.57.020/08/1999CườngTrần Minh030617111818

4.73.05.510.08/2/1999CườngTrần Văn030617111919

5.97.05.04.008/07/1999DuyHàng Tấn030617112020

5.95.06.010.001/10/1999DuyLê Đình Bảo030617112121

5.26.04.06.024/09/1999ĐạiNguyễn Quốc030617112522

0.00.00.00.019/01/1999ĐạtTrần Thái030617112623

5.95.06.010.023/11/1999ĐượcThái Thành030617112724

6.15.06.510.027/04/1999ĐứcTrần Huy030617112825

5.76.05.07.024/06/1999ĐứcTrần Huỳnh030617112926

5.95.06.010.002/05/1999GiàuVõ Ngọc030617113027

4.15.04.00.06/10/1997HàoTrương Vĩ030617113128

6.95.08.510.009/04/1999HảiPhan Minh030617113229

7.46.08.510.002/01/1999HằngTrần Thị Thanh030617113330

4.63.06.07.007/10/1999HoàngVỏ Minh030617113731

5.35.04.510.012/04/1999HọcHuỳnh Hữu030617113832

6.97.06.010.005/08/1999HuyNguyễn Đức030617114033
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7.46.08.510.021/02/1998HuyNguyễn Thái Nhật030617114134

6.46.06.010.023/11/1999HuyTrầN Võ Minh030617114235

5.04.06.54.026/08/1999KhánhNguyễn Quốc030617114936

5.86.06.04.029/09/1999KhôiVõ Minh030617115037

3.55.02.50.031/05/1999KiệtPhan Sơn030617115338

6.07.04.57.016/1/1999KiệtVõ Văn030617115439

5.45.05.57.001/02/1999LâmNguyễn Văn030617115740

0.00.00.00.029/12/1999LậpNguyễn Trung030617115841

6.36.06.57.015/2/1999LiếnLê Hồng030617115942

1.80.04.50.014/10/1999LongNguyễn Văn030617116043

0.00.00.00.009/04/1999LộcPhan Tài030617116244

6.77.05.510.021/09/1999LuânNguyễn Hiếu030617116345

5.66.05.54.022/09/1999MạnhVũ Đức030617116546

6.97.06.010.023/08/1998NghĩaHồ Trọng030617116747

0.00.00.00.018/11/1999NgọcNguyễn Phạm Thái030617116848

6.67.07.03.010/07/1999NgọcVõ Thanh030617116949

4.44.06.00.027/11/1999NguyênChâu Thái030617117050

5.95.06.010.002/08/1999NhânVõ Đình Trọng030617117151

6.46.06.010.017/05/1999NhậtTrần Hữu030617117252

0.00.00.00.023/07/1999NhưLê Thị Ngọc030617117353

4.84.05.56.002/08/1999NhựtTrần Minh030617117454

5.25.05.07.010/01/1999PhúcĐặng Hoàng030617117855

5.05.04.57.013/10/1999PhươngNgô Thế Nam030617118056

3.40.07.06.022/08/1999QuangPhùng Minh030617118157

6.76.07.57.009/10/1999QuânVăn Thuận030617118258

6.36.06.57.025/12/1999QuíTrương Minh030617118359

5.65.06.07.009/10/1998SơnLê Ngọc030617118460

4.95.03.510.009/08/1999SơnPhạm Vũ Dương030617118661

6.57.06.54.031/07/1999SơnTrần Hoàng030617118762

4.63.06.07.02/1/1999TàiLương Huỳnh Phát030617118963

0.00.00.00.026/04/1999TàiVương Tú030617119064

0.00.00.00.028/09/1999TâmLê Nguyễn Thanh030617119165

6.37.06.04.026/02/1999TâmVũ Minh030617119366

6.87.06.57.015/10/1999TânVõ Minh030617119467

0.00.00.00.004/02/1999ThanhNguyễn Châu030617119568

5.95.06.010.002/09/1999ThắngLê Hồng030617119769

7.38.06.57.015/03/1999ThắngNguyễn Đức030617119870

5.66.06.50.017/12/1999ThiNguyễn Anh030617119971

6.86.07.010.008/06/1999ThiệnPhạm Bảo030617120072

6.66.06.510.030/07/1999ThiệnTrần Quang030617120173
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6.26.05.510.003/09/1999ThôngNguyễN HữU030617120374

8.48.08.510.002/12/1999TrườngLê Hồng Lâm030617120675

7.47.08.07.003/06/1999TuấnNguyễn Anh030617120876

5.15.05.54.028/05/1999TuấnNguyễn Hoàng Anh030617120977

4.74.05.07.017/07/1999TuấnPhạm Nguyễn030617121178

7.07.07.07.04/9/1999TúĐỗ Anh030617121279

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2019

20(25.3%)10(12.7%)18(22.8%)25(31.6%)5(6.3%)1(1.3%)0(0%)79(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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